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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VŨNG LIÊM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  TỈNH VĨNH LONG   

  

Bản án số: 30/2020/HS-ST 

Ngày 15-5-2020. 

NHÂN DANH   

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông      V     
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Hu    H   . 

2. B  N u        N        . 

- Thư ký phiên tòa: Ông    u M         – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

tham gia phiên tòa: Ông N u    N    Lƣ    – Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 26/2020/TLST-HS ngày 

27 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2020/QĐXXST-HS 

ngày 22 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo: 

H  v  tên: N u    V   L, sinh năm 1981, tại:    H, hu ện V, tỉnh L; Nơi 

cư trú: ấp P     H, hu ện V  tỉnh L; ngh  nghiệp: không, tr nh đ  văn h a  h c 

vấn : 5/12; d n t c: kinh; giới t nh: nam; t n giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Ngu  n Văn S  sinh năm 1954 v     Ngu  n Thị B  sinh năm 1956; c  

v  Đ o Thị M  sinh năm 1983  đ     h n  v  01 con    Đ o Thị H1  sinh năm: 

1981;  

Ti n sự: không;  

Ti n án: 01, 

Ng   24/9/2018   ị T a án nh n   n th nh phố L  tỉnh L tu ên phạt 02  hai  

năm t  v  t i  T ng tr  trái ph p chất ma tú    chấp h nh án  ong ng   

11/02/2020.  

 ị cáo  ị tạm gi  ng   17/02/2020  chu ển tạm giam t  ng   20/02/2020 

v  c  m t tại phiên t a.  

- B        

+  háu P ạ       N u     , sinh ng   19/01/2006  v ng c  đơn  in 

v ng m t . 

Ngư i đại  iện h p pháp c a cháu Phạm Tr n Ngu ên      chị          



2 

 

Mộ      sinh năm: 1978  v ng c  đơn  in v ng m t . 

  ng trú tại: số X   Kh m M  Phư ng J  th nh phố TV  tỉnh TV. 

+ Anh N u    H u  1  sinh năm: 1972  v ng m t . 

Trú tại: ấp Q1     P  hu ện V  tỉnh L. 

+ Anh Hu          H   sinh năm: 1987  v ng m t . 

Trú tại: ấp Q2     T  hu ện V  tỉnh L. 

 + Anh N u    V      sinh năm: 1968  v ng m t . 

Trú tại: ấp T1     P  hu ện V  tỉnh L. 

+ Anh Lê V    2  sinh năm: 1991  v ng m t . 

Trú tại: số 14/39 HL  phư ng TT  qu n BT  Th nh phố HC. 

   háu L      N        sinh ng   20/7/2002  v ng c  đơn  in v ng 

m t . 

Ngư i đại  iện h p pháp c a cháu Lê Thị Ng c T2    anh L  V    , sinh 

năm: 1973  v ng c  đơn  in v ng m t . 

  ng trú tại: ấp Quang M      Hiếu Thu n  hu ện Vũng Liêm  tỉnh Vĩnh 

Long. 

-          qu               v       qu       v      

+ Anh N u    V       sinh năm: 1974  v ng c  đơn  in v ng m t . 

Trú tại: ấp Phú Đi n     Hiếu Thu n  hu ện Vũng Liêm  tỉnh Vĩnh Long. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án đư c tóm t t như sau: 

V o khoảng 16 gi  20 phút ng   17/02/2020 bị cáo Ngu  n Văn L, sinh 

năm 1981  ngụ ấp P, xã H  hu ện V  tỉnh L đi u khiển  e m  t   iển số 51K3-

9172 đi m t m nh  ưu th ng trên đư ng nhựa  iên    P đến    H. Khi đi ngang 

qua nhà anh Lê Văn K  sinh năm 1973  ngụ ấp Q, xã H  hu ện V, L nh n thấ  ở 

 ưới mái che ngo i s n ph a trước nh  c  ngư i đang nằm trên võng ng   nh  c  

mở cửa trước. L  i n  ựng  e c p    đư ng v  đi    v ng qua  ên h ng nh  thấ  

cửa nh  sau mở  L  ẻn v o  ên trong đi đến ph ng ng   ấ  tr m 250.000đ trong 

  p  a để trên giư ng.   ng lúc này cháu Lê Thị Ng c T, sinh ng   20/7/2002 

   con c a anh K phát hiện c  ngư i  ạ đang  ấ  tr m đồ trong ph ng ng  nên tri 

hô lên, L  ỏ chạ  ra ngo i th   ị anh K cùng Công an xã H   t gi .  

Qua kiểm tra trên ngư i L thu gi  tang v t gồm: 02 điện thoại  i đ ng 

Iphone 6; 01 điện thoại  i đ ng hiệu Samsung m u tr ng  ạc; 01 điện thoại  i 

đ ng hiệu Oppo m u đen tr ng; 02 điện thoại  i đ ng Nokia m u đen;  01 điện 

thoại  i đ ng Nokia m u tr ng v  336.000 đồng; 

Quá tr nh đi u tra Ngu  n Văn L khai nh n: Khoảng 12 gi  30 phút ng   

17/02/2020 L đi u khiển  e m  t   iển số 51K3-9172 đi trên tỉnh    906 hướng 

H - P mục đ ch để  ấ  tr m t i sản. Trong khoảng th i gian t  13 gi  đến 16 gi  

20 phút ngày 17/02/2020 L đ  thực hiện 05 vụ tr m c p trên địa   n 02    H và 

P cụ thể như sau: 
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- Vụ thứ 1: L đi u khiển  e đi trên đư ng tỉnh    906 hướng    H - xã P, 

khi đi ngang nh  c a chị Tr n Thị M ng T4  sinh năm 1985 ngụ tại ấp Q,    P 

thấ  nh  mở cửa kh ng ai tr ng coi nên L vào lấ  tr m 01 điện thoại  i đ ng 

Iphone 6 m u v ng rồi nhanh ch ng tẩu thoát ra ngo i; 

- Vụ thứ 2; L tiếp tục đi u khiển  e đi trên đư ng tỉnh    906 v  P khi đến 

c u Nam Trung 1 g n U ND    P, L đi u khiển  e đi v o khu   n cư nằm cách 

ch  Hiếu Phụng khoảng 100m. Khi đi ngang nh  anh Ngu  n H u C1  sinh năm 

1972 ngụ tại ấp Q,    P, nhà anh C mở cửa kh ng c  ngư i tr ng gi   L đi v o 

 ên trong nh   ấ  01 điện thoại  i đ ng Oppo rồi nhanh ch ng tẩu thoát; 

- Vụ thứ 3: L tiếp tục đi u khiển  e đi v o    nhựa  iên ấp H     P – ấp Q, 

   H khi đi ngang nh  anh Ngu  n Văn D  sinh năm 1968  ngụ tại ấp T,    P 

kh ng thấ  ngư i tr ng gi   L đi v o  ên trong nh   ấ  02 điện thoại  i đ ng  01 

Samsung; 01 Iphone 6  rồi tẩu thoát; 

Vụ thứ 4: L tiếp tục đi u khiển  e đi trên    nhựa  iên ấp T     P – ấp Q  

   P. Khi đi ngang nh  anh Huỳnh Thanh H2 sinh năm 1987  ngụ tại ấp Q,    H 

kh ng thấ  ngư i tr ng gi   L v o  ên trong  ấ  02 điện thoại  i đ ng   01 

Nokia 6.1; 01 Nokia 6.1p us  rồi tẩu thoát; 

Vụ thứ 5: L n sau cùng vào nhà anh Lê Văn K  ấ  tr m 250.000đ th   ị 

  t quả tang như đ  nêu trên; 

Tại kết  u n định giá số 15/KL-HĐĐGTS ng   18/02/2020 c a H i đồng 

định giá t i sản trong tố tụng h nh sự hu ện Vũng Liêm định giá: 01 điện thoại 

 i đ ng Iphone 6  ị  ể m n h nh c  giá trị th nh ti n    800.00đ; 01 điện thoại  i 

đ ng Iphone 6 có giá trị th nh ti n    1.500.000đ; 01 điện thoại  i đ ng Nokia 

6.1 c  giá trị th nh ti n    1.000.000đ; 01 điện thoại  i đ ng Nokia 6.1 p us c  

giá trị th nh ti n    1.500.000đ; 01 điện thoại  i đ ng Samsung c  giá trị th nh 

ti n    500.000đ; 01 điện thoại  i đ ng Oppo c  giá trị th nh ti n    150.000đ;  

Tổng giá trị th nh ti n 06 điện thoại  i đ ng   : 5.450.000 đồng v  số ti n 

250.000đ  tổng t i sản m   ị cáo L  ấ  tr m    5.700.000 đồng; 

Sau khi đi u trả  ác minh   m rõ  ơ quan đi u tra đ  trả  ại t i sản  ị mất 

cho các  ị hại. 

-              háu Phạm Tr n Ngu ên   c  ngư i đại  iện h p pháp    

chị Tr n Thị M ng T, anh Ngu  n H u  1, anh Huỳnh Thanh H2, anh Ngu  n 

Văn D, anh Lê Văn  2, cháu Lê Thị Ng c T2 c  ngư i đại  iện h p pháp    anh 

Lê Văn K c ng c  ý kiến    đ  nh n  ại t i sản  ị mất tr m nên kh ng c  ý kiến 

 êu c u g  trong vụ án. 

-          qu               v       qu       v      anh Ngu  n Văn T3 

đ  nh n  ại t i sản     e m  t  51K3-9172 nên kh ng c  ý kiến  êu c u g  thêm.  

Bản cáo trạng số: 34/CT-VKS ngày 27 tháng 3 năm 2020 c a Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long tru  tố các bị cáo Ngu  n Văn L 

v   T i tr m c p t i sản  theo qu  định tại khoản 1 Đi u 173 B  lu t hình sự 

năm 2015 sửa đổi   ổ sung năm 2017. Tại phiên t a  đại  iện Viện kiểm sát gi  
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qu  n c ng tố  u n t i v  tranh  u n:  

   tr               s    ăn cứ Khoản 1 Đi u 173; điểm h, s khoản 1 Đi u 

51; điểm h khoản 1 Đi u 52  Đi u 38 B  lu t hình sự. Đ  nghị xử phạt bị cáo 

Ngu  n Văn L có mức án 01  m t  năm đến 01  m t  năm 06  sáu  tháng t . 

Th i hạn chấp hành án phạt tù c a bị cáo tính t  ngày bị cáo  ị   t tạm gi   tạm 

giam. Mi n h nh phạt  ổ sung cho  ị cáo. 

V  trách nhi m dân s :  ác  ị hại đ  nh n  ại t i sản  ị mất  ong v  

không ai c  yêu c u bồi thư ng gì thêm nên đ  nghị H i đồng   t  ử kh ng  em 

xét. 

V  xử lý v t chứng:  

 Đối với xe mô tô 51K3-9172 L sử dụng làm phương tiên đi tr m c p tài 

sản  qua đi u tra  ác định xe trên là c a anh Nguy n Văn T4. L tự ý lấ   e đi 

tr m c p, anh T4 không hay biết việc L đi tr m c p tài sản c a ngư i khác, anh 

T4 không có lỗi trong vụ án n  . Ng   22/3/2020  ơ quan cảnh sát đi u tra 

Công an huyện Vũng Liêm đ  trả lại cho anh T4 xe mô tô nêu trên. 

 V  01 điện thoại Nokia màu tr ng v  số ti n 86.000đ    c a bị cáo 

Nguy n Văn L kh ng  iên quan đến vụ án nên ho n trả  ại cho  ị cáo. 

Án phí hình s  sơ t ẩm:  ị cáo Ngu  n Văn L phải n p 200.000đ (Hai 

trăm ngh n đồng).  

   - Ý k     ủ       o  Thống nhất với  ản cáo trạng v   u n t i c a vị đại 

 iện Viện kiểm sát. 

  Lôøi noùi sau cuøng cuûa bò caùo: Xin Hoäi ñoàng xeùt xöû xem xeùt giaûm nheï 

hình phaït. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở n i dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định như sau:
 
 

[1] Taïi phieân toaø hoâm nay bò caùo Ngu  n Văn L ñaõ thöøa nhaän haønh vi 

phaïm t i c a bò caùo ñuùng nhö bản cáo trạng đ  nêu. V o ng   17/02/2020 th   ị 

cáo đ  05   n thực hiện h nh vi tr m c p t i sản c a các  ị hại    cháu Phạm 

Tr n Ngu ên  , anh Ngu  n H u  1, anh Huỳnh Thanh H2, anh Ngu  n Văn 

D, anh Lê Văn  2  cháu Lê Thị Ng c T2 với tổng giá trị t i sản tr m c p    

5.700.000đ. 

[2] L i nh n t i c a bị cáo phù h p với l i khai c a  ị hại  ngư i đại  iện 

h p pháp c a  ị hại, ngư i c  qu  n   i  nghĩa vụ  iên quan đến vụ án  biên bản 

hiện trư ng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Hành vi tr m c p t i sản c a  ị cáo Ngu  n Văn L    h nh vi ngu  hiểm 

cho    h i đ  trực tiếp   m phạm đến quy n sở h u t i sản h p pháp c a công 

dân đư c pháp  u t H nh sự  ảo vệ và làm ảnh hưởng đến tr t tự anh ninh ở địa 

phương  

Bị cáo    ngư i c  đ  năng  ực chịu trách nhiệm h nh sự   ị cáo  iết rõ 

hành vi tr m c p t i sản là vi phạm pháp  u t nhưng  o   ng tham  muốn có ti n 
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tiêu xài cá nh n nhưng  ư i  ao đ ng nên bị cáo đ  cố tình thực hiện h nh vi 

phạm t i đến c ng với lỗi cố ý trực tiếp. 

Do đ , c  đ  cơ sở khách quan để kết  u n  ị cáo đ  phạm v o  T i tr m 

c p t i sản  như cáo trạng số 34/CT-VKS ngày 27 tháng 3 năm 2020 c a Viện 

kiểm sát nh n   n hu ện Vũng Liêm    đúng ngư i, đúng t i, đúng pháp  u t. 

Hiện nay tình hình t i phạm trên địa bàn huyện xảy ra ngày càng nhi u  đ c  iệt 

   các t i phạm  iên quan đến qu  n sở h u t i sản c a c ng   n, tính chất mức 

đ  c a t i phạm ngày càng nguy hiểm  o v   c n  ử phạt phạt  ị cáo mức án 

tương ứng với h nh vi phạm t i c a  ị cáo để răng đe  giáo  ục riêng cho  ị cáo 

v  ph ng ng a chung cho    h i. T i  anh v  h nh phạt đư c qu  định tại khoản 

1 Đi u 173     u t h nh sự 2015 đư c sửa đổi   ổ sung năm 2017  như sau: 

“Điều 173. Tội trộm cắp tài sản 

1.        ào trộ   ắp tà  sả   ủ        k    tr      từ 2.000.000  ồ   

    d ớ  50.000.000  ồ    oặ  d ớ  2.000.000  ồ         t uộ   ột tro   

    tr       p s u  â   t      p  t  ả  t o k ô          ữ     03  ă   oặ  

p  t tù từ 06 t         03  ă   

......” 

 [3] Tu  nhiên khi qu ết định h nh phạt H i đồng   t  ử xem xét các tình 

tiết tăng n ng, giảm nhẹ đối với bị caùo nhö sau: Bị cáo có các t nh tiết giảm nhẹ 

theo điểm h, s khoản 1 Đi u 51     u t h nh sự 2015 đư c sửa đổi   ổ sung năm 

2017 là phạm t i nhưng chưa g   thiệt hại  th nh khẩn khai  áo  ăn năn hối cải 

v  c  t nh tiết tăng n ng theo điểm h khoản 1 Đi u 52     u t h nh sự 2015 đư c 

sửa đổi   ổ sung năm 2017    tái phạm. 

[4]  V  trách nhiệm dân sự:  ác  ị hại đ  nh n  ại t i sản  ị tr m xong 

không ai c  yêu c u bồi thư ng g  thêm  ngư i c  qu  n   i, nghĩa vụ  iên quan 

đến vụ án cũng kh ng c   êu c u g  nên H i đồng   t  ử không xem xét giải 

quyết. 

 

[5] V   ử  ý v t chứng: 

Đối với xe mô tô  iển số 51K3-9172  ị cáo L sử dụng làm phương tiện đi 

tr m c p tài sản  qua đi u tra  ác định xe trên là c a anh Nguy n Văn T4 v   ơ 

quan đi u tra đ  trả  e  ại cho anh T ng  ong. 

V  01 chiếc điện thoại Nokia màu tr ng, số ti n 86.000đ th  đ      t i sản 

c a bị cáo L kh ng  iên quan đến vụ án nên hoàn trả lại cho bị cáo L. 

[6] V  hành vi, quyết định tố tụng c a Đi u tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá tr nh đi u tra, truy tố    t  ử đ  thực hiện đúng theo qu  định c a pháp  u t. 

Bị cáo,  ị hại  ngư i đại  iện h p pháp c a  ị hại v  nh ng ngư i tham gia tố 

tụng khác cũng kh ng c  ý kiến ho c khiếu nại v  hành vi, quyết định tố tụng 

c a Đi u tra viên, Kiểm sát viên. 

[7] X t đ  nghị c a Kiểm sát viên đại  iện  cho Viện kiểm sát nh n   n 

hu ện Vũng Liêm    c  căn cứ nên chấp nh n. 
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[8] V  án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Ngu  n Văn L phải n p 200.000 

đồng  Hai trăm ngh n đồng). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

 

 1. Căn cứ v o Khoản 1 Đi u 173 và điểm h, s khoaûn 1 Ñieàu 51; điểm h 

Khoản 1 Đi u 52  Đi u 38 c a     u t h nh sự 2015 đư c sửa đổi   ổ sung năm 

2017  ử phạt  ị cáo Ngu  n Văn L  01  M t  năm 06  Sáu  tháng t  v   T i 

tr m c p t i sản .  

Thôøi haïn chaáp haønh án phaït tuø cuûa bò caùo ñöôïc tính kể töø ngaøy bò caùo  ị 

  t tạm gi   tam giam    ng   17/02/2020. 

Mi n h nh phạt  ổ sung cho  ị cáo. 

   . V  t á      ệ  d   sự:  ác  ị hại đ  nh n  ại t i sản  ị mất  ong 

kh ng ai c   êu c u bồi thư ng g  thêm  ngư i c  qu  n   i  nghĩa vụ  iên quan 

đến vụ án cũng kh ng c   êu c u g  nên H i đồng   t  ử kh ng  em   t. 

  . V  vật      :  ăn cứ Đi u 106     u t h nh sự 2015 đư c sửa đổi   ổ 

sung năm 2017  ử  ý v t chứng như sau: 

Đối với  e m  t   iển số 51K3-9172  ị cáo Ngu  n Văn L sử dụng làm 

phương tiện đi tr m c p tài sản  qua đi u tra  ác định xe trên là c a anh Nguy n 

Văn T4 v   ơ quan đi u tra đ  trả  e  ại cho anh Ngu  n Văn T3 xong. 

 Hoàn trả lại cho bị cáo Ngu  n Văn L 01 chiếc điện thoại Nokia màu 

tr ng, số ti n 86.000 đồng  đang đư c  ưu gi  tại chi cục Thi h nh án   n sự 

hu ện Vũng Liêm theo  iên  ản giao nh n v t chứng ng   27/03/2020  

 4. V  á  p í  ì   sự sơ t ẩ :  

  ăn cứ Đi u 136     u t tố tụng h nh sự; Đi u 3  Đi u 22 Nghị qu ết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Buoäc bò caùo Ngu  n Văn L phải n p 200.000 ñồng (Hai traêm nghìn 

ñoàng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Trư ng h p  ản án đư c thi h nh theo qu  định tại Đi u 2 Lu t thi h nh 

án   n sự thì ngư i đư c thi h nh án   n sự  ngư i phải thi h nh án   n sự c  

qu  n thỏa thu n thi h nh án  qu  n  êu c u thi h nh án  tự ngu ện thi h nh án 

ho c  ị cưỡng chế thi h nh án theo qu  định tại các Đi u 6 7 v  9 Lu t thi h nh 

án   n sự; th i hiệu thi h nh án đư c thực hiện qu  định tại Đi u 30 Lu t thi 

h nh án   n sự. 

AÙn xöû coâng khai sô thaåm coù maët bò caùo coù quyeàn khaùng caùo trong thôøi 

haïn 15 ngaøy keå ngaøy tuyeân aùn. Riêng  ị hại  ngư i đại  iện h p pháp c a  ị 

hại  , ngư i c  qu  n   i, nghĩa vụ  iên quan đến vụ án v ng m t c  qu  n kháng 

cáo trong th i hạn 15 ng   kể t  ng   nh n đư c  ản án ho c  ản án đư c niêm 

 ết c ng khai để  êu c u T a án cấp trên  em   t phúc thẩm  ại.    
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          M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ  H M  

       H M PHÁN –  HỦ  ỌA PHIÊN  ÒA 

Nôi nhaän:                                                                        

- TAND tỉnh Vĩnh Long; Đ  ký 

- VKSND tỉnh Vĩnh Long;   

- VKSND huyện Vũng Liêm;   

- Công an huyện Vũng Liêm; 

- Chi cục THADS  huyện Vũng Liêm;                                     V                      

- Bò caùo;                                                                            

- Ngư i tham gia tố tụng;                                        

- Lưu hồ sơ vụ án.                            
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